	`` 
Ảnh

4cm  x 6 cm

	                                         TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN THỤ
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN THỤ
 Các bí danh/tên gọi khác:  Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/06/1963 ;  4. Giới tính : Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân : 140098735
    Ngày cấp : 06/06/2007 ; Nơi cấp: Công an Hải Dương.
10. Dân tộc: Kinh ; 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 10/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp kinh tế- kỹ thuật Tô Hiệu, chuyên ngành trồng trọt 
   - Học vị:  Không ;                             Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách thôn
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn
15. Nơi công tác: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16. Ngày vào Đảng: 31/03/1994.;   Ngày chính thức: 03/03/1995 ; Số thẻ đảng viên : 08001155
    Chức vụ trong đảng: Bí thư chi bộ
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội nông dân
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân, vì sự nghiệp phát triển HTX
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ: 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 01/1990 đến 12/1995
	Tổ trưởng tổ bảo vệ thôn Đỗ Xá;  Nhân viên vận hành trạm bơm thôn Đỗ Xá

	Từ năm 2000 đến 7/2013
	Làm trưởng thôn Đỗ Xá

	Từ 04/2002 đến 05/2005
	Làm trưởng ban kiểm soát HTX dịch vụ nông nghiệp Cao An

	Từ 12/2004 đến 12/2006
	Làm bí thư chi bộ  Đỗ Xá

	Từ 06/2005 đến 4/2011
	Phó chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Cao An

	Từ 05/2011 đến 04/2016
	Địa chính – Xây dựng và môi trường làm công tác Nông nghiệp – Xây dựng nông thôn mới và theo dõi công tác kế hoạch – giao thông – thủy lợi 

	Từ 04/2016 đến 4/2019
	Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp Cao An.

	Từ 5/2019 đến 09/3/2021
	Chủ tịch HĐQT HTX dịch vụ nông nghiệp Cao An, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn Đỗ Trung


                                                    Cao An, ngày   09  tháng 03  năm 2021
                                                  Đã ký       
                                             Nguyễn Văn Thụ
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TỎA
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TỎA
 Các bí danh/tên gọi khác:  Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/3/1976 ;  4. Giới tính : Nữ

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh:  TT. Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

7. Quê quán: TT. Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân : 142322080
    Ngày cấp : 06/5/2013 ; Nơi cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh ; 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 8/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không

   - Học vị:  Không ;                             Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không
15. Nơi công tác: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16. Ngày vào Đảng: Không                
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
      - Tên tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ
      - Chức vụ trong đoàn thể: Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đỗ Trung
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 03/12/2017 đến nay 
	Làm chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn Đỗ Trung


                                                    Cao An, ngày   09  tháng 03  năm 2021
                                                  Đã ký      
                                             Nguyễn Thị Tỏa
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                                TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN SAN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN SAN
3. Ngày, tháng, năm sinh:10/4/1965;  4. Giới tính : Nam

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh:  xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân : 142323187
    Ngày cấp :20/01/2015; Nơi cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh ; 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 7/10

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không

   - Học vị:  Không ;                             Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Lao động tự do
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không

15. Nơi công tác: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16. Ngày vào Đảng:        Không         
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
      - Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh

      - Chức vụ trong đoàn thể: Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh thôn Đỗ Trung
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 12/2011 đến  2/2012  
	Làm chi hội trưởng chi hội  Cựu chiến binh thôn Đỗ xá

	Từ  3/2012 đến 2017
	Làm chi hội trưởng chi hội hội Cựu chiến binh, thôn đội trưởng  thôn Đỗ Xá

	Từ 2018 đến nay
	Làm chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh thôn Đỗ Trung


                                                    Cao An, ngày   09  tháng 03  năm 2021
                                                         Đã ký
                                                            Nguyễn Văn San
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ MẬT
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ MẬT
3. Ngày, tháng, năm sinh:08/01/1976 ;  4. Giới tính : Nữ

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  TT. Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

7. Quê quán: TT. Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân : 030176003168

    Ngày cấp :07/9/2017; Nơi cấp: Cục cảnh sát.

10. Dân tộc: Kinh ; 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Sơ cấp
   - Học vị:  Không ;                             Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Trồng trọt
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không

15. Nơi công tác: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16. Ngày vào Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
      - Tên tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ, Hội nông dân, HTX dịch vụ nông nghiệp
      - Chức vụ trong đoàn thể: Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn Đỗ Trung
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 11/2014 đến 5/2019
	Ủy viên BCH hội nông dân xã; Chi hội trưởng chi hội nông dân; chi hội phó chi hội Phụ nữ  thôn Đỗ Xá; 

	Từ 6/2019 đến nay
	Ủy viên BCH hội nông dân xã; Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Đỗ Trung


                                                    Cao An, ngày  09 tháng 03 năm 2021
                                                   Đã ký    
                                             Nguyễn Thị Mật
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN
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1. Họ và tên thường dùng: CÙ VĂN LONG
2. Họ và tên khai sinh: CÙ VĂN LONG

3. Ngày, tháng, năm sinh:03/03/1963;  4. Giới tính : Nam

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh:  xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân : 

    Ngày cấp :……………..; Nơi cấp: ………………….

10. Dân tộc: Kinh ; 11. Tôn giáo: Đạo thiên chúa
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 6/10

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không

   - Học vị:  Không ;                             Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Trồng trọt
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không

15. Nơi công tác: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16. Ngày vào Đảng:    Không             
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
      - Tên tổ chức đoàn thể:

      - Chức vụ trong đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 1979 đến 1982
	Đi làm thủy lợi - Đội xã Cao An

	Từ năm 1982 đến 1985
	Bộ đội – Bình Liêu- Quảng Ninh

	Từ năm 1985 đến nay
	Lao động sản xuất tại địa phương


                                                    Cao An, ngày   09  tháng 03  năm 2021
                                                   Đã ký            
                                             Cù Văn Long
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT
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1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HIÊN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HIÊN
Các bí danh/tên gọi khác:  Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/9/1990;  4. Giới tính : Nữ
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh:  xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân : 142565194
    Ngày cấp : 26/11/2012; Nơi cấp: Công an Hải Dương
10. Dân tộc: Kinh ; 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Thương mại – Chuyên ngành: tài Chính
   - Học vị:  Không ;                             Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Trình độ B (Anh)
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Tài chính kế toán
15. Nơi công tác: UBND xã Cao An
16. Ngày vào Đảng: 02/8/2017 ;     Ngày chính thức: 02/8/2018;    Số thẻ đảng: 08118489       
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

      - Tên tổ chức đoàn thể: Hội LHPN xã
      - Chức vụ trong đoàn thể: Ủy viên Ban thường vụ hội
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 11/2014 đến 02/2019
	Công chức Tài chính – kế toán tại UBND xã Cao An

	Từ 02/2019 đến nay
	Công chức tài chính – kế toán xã Cao An, Ủy viên BTV hội LHPN xã


                                                    Cao An, ngày   09  tháng 03  năm 2021
                                                   Đã ký       
                                             Nguyễn Thị Hiên
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG VĂN THÔNG
2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG VĂN THÔNG
 Các bí danh/tên gọi khác: Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/07/1971 ;              4. Giới tính : Nam                        
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 
    Nơi ở hiện nay: thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030071001658
    Ngày cấp : 26/8/2016 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                                 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học nông nghiệp Hà Nội, chuyên ngành kế toán – doanh nghiệp
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ:  Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội nông dân xã

15. Nơi làm việc: Hội nông dân xã Cao An
16. Ngày vào Đảng: 28/04/1994.;  Ngày chính thức: 28/4/1995 ;                Số thẻ đảng viên: 08001156
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, phó ban tuyên giáo, Ủy viên UBKT Đảng ủy.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: MTTQ xã, công đoàn cơ sở xã Cao An.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thường trực MTTQ xã, đoàn viên
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2004 -2011; 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ năm 1992 đến 12/1998
	Bí thư chi đoàn, cán bộ dịch vụ, bí thư chi bộ An thuận – thôn Phú An

	Từ 12/1998 đến 12/2000
	Bí thư chi bộ An thuận, Phó thôn Phú An.

	Từ 12/2000 đến 6/2005
	 Bí thư chi bộ An thuận, Trưởng đài truyền thanh

	Từ 12/2005 đến 10/2009
	ĐUV, cán bộ tài chính, Phó ban tuyên giáo

	Từ 10/2009 đến 4/2016
	ĐUV, Phó ban tuyên giáo ĐU, Chủ tịch Hội nông dân

	Từ 4/2016 đến nay
	ĐUV, Chủ tịch Hội nông dân, Phó BTG, Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND, Ủy viên UBKT Đảng ủy


                                                      Cao An, ngày 09  tháng 03  năm 2021
                                                           Đã ký                          
                                                       Hoàng Văn Thông               
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN THỊ
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN THỊ
 Các bí danh/tên gọi khác:  Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1966 ;              4. Giới tính : Nam.
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương..
8. Nơi đăng ký thường trú:  thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương..
    Nơi ở hiện nay: thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 141501196
    Ngày cấp : 06/06/2007 ; Nơi cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh ;                  11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học nông nghiệp 1, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp

   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ Quốc xã
15. Nơi làm việc: Ủy ban MTTQ xã
16. Ngày vào Đảng: 25/11/1987.;      Ngày chính thức: 25/11/1988 ;          Số thẻ đảng viên: 08 054501.
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân; Hội cựu chiến binh; Công đoàn

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên, đoàn viên
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua năm 1987; Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ 2004-2011; 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 03/2000 đến 12/2015
	Đảng ủy viên; Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp xã Cao An

	Từ 01/2016 đến 6/2020
	Đảng ủy viên; chủ tịch UBMTTQ xã Cao An

	Từ 7/2020 đến nay
	Đảng ủy viên; chủ tịch UBMTTQ xã Cao An; Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy


                                                                                                         Cao An, ngày 09  tháng 03  năm 2021
                                                                       Đã ký
                                                              Nguyễn Văn Thị              
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN DUY THỂ
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN DUY THỂ
 Các bí danh/tên gọi khác: Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/5/1981;  4. Giới tính : Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. uê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8 Nơi đăng ký thường trú:  thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9 Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030081002054
    Ngày cấp:   22/6/2016       Cơ quan cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                                11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học nông nghiệp Việt Nam, chuyên ngành kinh tế nông nghiệp
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ xã
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:  Bí thư Đoàn xã Cao An

15. Nơi làm việc: Đoàn thanh niên xã Cao An
16. Ngày vào Đảng: 09/12/2002;  Ngày chính thức: 09/12/2003 ;  Số thẻ đảng viên : 08054590
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Dân quân
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 09/2001 đến 05/2011
	Ủy viên BCH đoàn thanh niên  xã Cao An

	Từ 06/2011 đến  5/2017
	Ủy viên BTV; Phó bí thư Đoàn  thanh niên xã Cao An

	Từ 5/2017 đến 6/2020
	Bí thư đoàn xã Cao An

	Từ 6/2020 đến nay
	Đảng ủy viên; Bí thư đoàn xã;  Bí thư chi bộ Dân quân


                                                        Cao An, ngày 08  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                          Đã ký
                                                                                                                                Nguyễn Duy Thể
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN  VĂN THẢO
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN THẢO
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1963;              4. Giới tính : Nam                       
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:   thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: thôn  Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 140289406
    Ngày cấp : 26/7/2006 ; Nơi cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh ;             11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 7/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ không chuyên trách xã
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó chủ tịch UBMTTQ ; Trưởng ban thanh tra nhân dân 

15. Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã 

16. Ngày vào Đảng: 25/09/1985;     Ngày chính thức: 18/12/1986 ;     Số thẻ đảng viên: 08001142.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 02/1982 đến 04/1986
	 Chiến sĩ Tiểu đoàn 15, Trung đoàn 189, Sư đoàn 395

	Từ năm 1986 đến năm 1989
	Nhân viên đài truyền thanh xã Cao An

	Từ năm 1990 đến năm 1993
	Đội trưởng sản xuất Quyết Thành

	Từ năm1994 đến năm 2001
	Chi ủy viên chi bộ Quyết thành, Đảng bộ xã Cao An

	Từ năm 2001 đến năm 2017
	Phó chủ tịch UBMTTQ xã; Trưởng ban thanh tra nhân dân; Bí thư chi bộ Quyết thành.

	Từ năm 2018 đến nay
	Phó chủ tịch UBMTTQ xã; Trưởng ban thanh tra nhân dân, chi ủy viên chi bộ Đào Xá


                                               Cao An, ngày 09  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                                         Đã ký
                                                                                                                               Nguyễn Văn Thảo
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN  VĂN THANH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN  THANH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1989;              4. Giới tính : Nam                       

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:   thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: thôn  Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030089008063
    Ngày cấp : 27/5/2019 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;             11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Công nhân
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Công nhân

15. Nơi làm việc: Công ty TNHH sản phẩm Giấy Leo Việt Nam

16. Ngày vào Đảng: 28/02/2016;     Ngày chính thức: 28/02/2017;     Số thẻ đảng viên: 08114573
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 03/2016 đến 3/2019
	 Phó bí thư chi đoàn thôn Đào Xá

	Từ 12/2019đến nay
	Làm công nhân tại công ty TNHH sản phẩn Giấy Leo Việt Nam


                                                           Cao An, ngày 09  tháng 03 năm 2021

                                                                                                                                                                                Đã ký
                                                                                                                                 Nguyễn Văn Thanh
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN THÀNH
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN THÀNH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1967 ;              4. Giới tính : Nam 
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác                  
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 
    Nơi ở hiện nay: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030067004074
    Ngày cấp : 11/6/2019 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                      11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Luật học
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
15. Nơi làm việc: UBND xã Cao An
16. Ngày vào Đảng: 04/3/1988;            Ngày chính thức: 04/03/1989                     Số thẻ đảng viên: 08001149
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội đồng giáo dục; Hội khuyến học; Công đoàn cơ sở xã
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch hội đồng giáo dục. Chủ tịch Hội khuyến học, Phó chủ tịch công đoàn.
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 09/1986 đến 5/1989
	Chiến sỹ tiểu đội trưởng trung đoàn 8 sư đoàn 395

	Từ 05/1989 đến 10/1989
	Học viên trường quân chính quân khu III. Đào tạo sỹ quan dự bị, quân hàm thiếu úy

	Từ 10/1989 đến 11/1995
	Phó bí thư chi bộ An Hòa, Đảng bộ xã Cao An

	Từ 11/1995 đến 6/2000
	Ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy; Cán bộ dịch vụ làm công tác thanh toán đơn vị An Hòa

	Từ 06/2000 đến 05/2002
	Phó trưởng thôn Phú An; Cán bộ thanh toán hai đơn vị An hòa và An Bình.

	Từ 05/2002 đến 9/2009
	Chủ tịch Hội nông dân xã Cao An; Ủy viên BCH hội nông dân Huyện Cẩm Giàng

	Từ 09/2009 đến 03/2015
	Đảng ủy viên; Công chức văn phòng – thống kê; Phó chủ tịch công đoàn.

	Từ 03/2015 đến nay
	Đảng ủy viên; Phó chủ tịch UBND xã; Chủ tịch Hội đồng giáo dục; Chủ tịch Hội khuyến học; Phó chủ tịch công đoàn.


                                                   Cao An, ngày 09  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                                                           Đã ký
                                                                                                                                          Phạm Văn Thành
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ XUÂN SUẤT
2. Họ và tên khai sinh: ĐỖ XUÂN SUẤT
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1967;  4. Giới tính : Nam
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
    Nơi ở hiện nay: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030067004412
    Ngày cấp :29/10/2019;     Nơi cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ; 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 7/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp

   - Ngoại ngữ : Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ không chuyên trách thôn
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng thôn Cao Xá
15. Nơi làm việc: Thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16. Ngày vào Đảng: 14/11/1986;     Ngày chính thức: 14/11/1987             Số thẻ đảng viên: 08001145

- Ngày ra khỏi Đảng : 30/12/2005
Lý do ra khỏi Đảng: Đi lao động xuất khẩu nước ngoài.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể :  Chi hội cựu chiến binh, chi hội nông dân  thôn Cao Xá
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An  nhiệm kỳ 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 02/1985 đến 01/1988
	Là chiến sĩ ở tiểu đoàn 16 sư đoàn 325A quân đoàn II

	Từ 02/1988 đến 10/1996
	Phó bí thư chi bộ, Ủy viên BTV, BCH  Đoàn xã  Cao An; Bí thư chi đoàn thôn Cao Xá.

	Từ 11/1996 đến 05/2005
	Bí thư chi bộ Cao Xá, Đảng bộ xã Cao An

	Từ 06/2005 đến 12/2011
	Đi xuất khẩu lao động nước ngoài

	Từ 07/2013 đến nay
	Trưởng thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.


                                                        Cao An, ngày 09 tháng 03  năm 2021
                                                                                                                                                   Đã ký
                                                                                                                     Đỗ Xuân Suất
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: LÊ VĂN SỸ
2. Họ và tên khai sinh: LÊ VĂN SỸ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/05/1979;                     4. Giới tính : Nam                 
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. Quê quán:  xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  thôn Phú An, xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: thôn Phú An, xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 141887836
    Ngày cấp : 30/6/2012; Nơi cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh ;                        11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học kinh tế, chuyên ngành tài chính – Ngân hàng
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: trung cấp

   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ  
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó chủ tịch HĐND xã

15. Nơi làm việc: HĐND xã Cao An
16. Ngày vào Đảng: 06/11/2001;           Ngày chính thức: 06/11/2002               Số thẻ đảng viên: 08054545
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở xã 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch công đoàn
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 09/2001 đến 6/2011
	Nhân viên đài truyền thanh xã.

	Từ năm 2007 đến năm 2011
	Ủy viên Ban thường vụ Đoàn xã Cao An

	Từ năm 2010 đến 4/2017
	Ủy viên BCH Đảng bộ xã Cao An, Bí thư Đoàn xã.

	Từ 4/2017 đến 8/2020
	Ủy viên BCH Đảng bộ xã Cao An, Công chức Văn hóa – xã hội

	Từ 8/2020 đến nay
	Ủy viên BCH Đảng bộ; Phó chủ tịch HĐND ; Chủ tịch công đoàn 


                                                            Cao An, ngày 09  tháng 03  năm 2021
                                                                                                                                                                                     Đã ký
                                                                                                                                              Lê Văn Sỹ
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN XUYÊN
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN XUYÊN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1968;                  4. Giới tính : Nam                 
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. Quê quán: xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
8. Nơi đăng ký thường trú:  thôn Phú An, xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: thôn Phú An, xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030068000562
    Ngày cấp : 03/12/2015 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                        11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp chính trị - Hành chính
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: .Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Trồng trọt
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp.
15. Nơi làm việc: HTX dịch vụ nông nghiệp  xã Cao An.
16. Ngày vào Đảng: 08/12/2001;        Ngày chính thức: 08/12/2002               Số thẻ đảng viên: 08.054476.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội nông dân xã Cao An
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thường vụ Hội nông dân xã Cao An.
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ 20047-2011; 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ năm 2002 đến năm 2005
	Phó trưởng thôn Phú An; Chi ủy chi bộ An Bình

	Từ năm 2006 đến 12/2015
	Trưởng thôn Phú An; Bí thư chi bộ Hòa Bình

	Từ 01/2015 đến 04/2016
	Bí thư chi bộ Hòa Bình

	Từ 04/2016 đến  8/2017
	Giám đốc HTX dịch vụ  nông nghiệp Cao An; Bí thư chi bộ Hòa Bình

	Từ 9/2017 đến 01/2000
	Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Cao An, Bí thư chi bộ Phú An

	Từ 02/2000 đến nay
	Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Cao An


                                                         Cao An, ngày 12  tháng 03 năm 2016

                                                                                                                                              Đã ký
                                                                                                                                     Phạm Văn Xuyên
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN KHÁNH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN KHÁNH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1979;                  4. Giới tính : Nam              
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. Quê quán: xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
8. Nơi đăng ký thường trú:  thôn Phú An, xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: thôn Phú An, xã cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 141818158
    Ngày cấp : 06/6/2013 ;  Cơ quan cấp: Công an Hải Dương
10. Dân tộc: Kinh ;                        11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp 

   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Không

   - Ngoại ngữ: .Không

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Thợ điện
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:

15. Nơi làm việc: Hợp tác xã điện Cao An
16. Ngày vào Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 8/2013 đến nay
	Làm việc tại Hợp tác điện Cao An


                                                         Cao An, ngày 12  tháng 03 năm 2016

                                                                                                                                             Đã ký
                                                                                                                          Nguyễn Văn Khánh
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG VĂN THỊNH
2. Họ và tên khai sinh: DƯƠNG VĂN THỊNH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/11/1974;                       4. Giới tính : Nam
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
    Nơi ở hiện nay: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:030074001789  
  Ngày cấp :19/9/2016;     Nơi cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ; 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ : Không

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Giáo viên 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng
15. Nơi làm việc: Trường Tiểu học xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16. Ngày vào Đảng: 28/4/2001;     Ngày chính thức: 28/4/2002             Số thẻ đảng viên: 0805316

 Chức vụ trong đảng: Phó bí thư chi bộ Tiểu học
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2017 đến năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Khiển trách (Sinh con thứ 3)
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 9/1996 đến 8/1999
	Giáo viên trường Tiểu học Ngọc Liên, Cẩm giàng, Hải Dương

	Từ 9/1999 đến 8/2004
	Giáo viên trường Tiểu học Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương

	Từ 9/2004 đến 7/2018
	Phó hiệu trưởng, phó bí thư chi bộ trường Tiểu học Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương

	Từ 8/2018 đến nay
	Phó hiệu trưởng, phó bí thư chi bộ trường Tiểu học Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương


                                                        Cao An, ngày 09 tháng 03  năm 2021
                                                                                                                                                    Đã ký

                                                                                                                  Dương Văn Thịnh
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN VỊNH
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN VỊNH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1983;                   4. Giới tính : Nam
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương    
Nơi ở hiện nay: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:030083005541

    Ngày cấp :09/5/2017     ; Nơi cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                        11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học nông nghiệp,  chuyên ngành : Kinh tế - nông nghiệp
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách xã
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó bí thư Đoàn thanh niên
15. Nơi làm việc: Đoàn thanh niên xã Cao An

16. Ngày vào Đảng: 28/07/2009;       Ngày chính thức: 28/07/2010            Số thẻ đảng viên: 08.095571
- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ Cao Xá
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Mặt trận tổ quốc

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Cao Xá
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ năm 2003 đến năm 2013
	Bí thư chi đoàn thanh niên thôn Cao Xá

	Từ năm 2013 đến 5/2017
	Thường vụ Đoàn thanh niên  xã Cao An; Bí thư chi đoàn thôn Cao Xá

	Từ 5/2017 đến  01/2000
	Phó bí thư đoàn thanh niên

	Từ 01/2000 đến nay
	Phó bí thư đoàn xã Cao An; Phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Cao Xá


                                                             Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                          Đã ký
                                                                                                                                                    Phạm Văn Vịnh
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TÂN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/3/1999;                   4. Giới tính : Nữ

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương    

Nơi ở hiện nay: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:  030199001100

    Ngày cấp : 17/6/2016     ; Nơi cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                        11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cao đẳng sư phạm Mầm Non
   - Học vị: Không                          Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Không

   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Tự do
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không

15. Nơi làm việc: 

16. Ngày vào Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư chi đoàn thôn Cao Xá

18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ năm 2017 đến năm 2021
	Ủy viên BCH Đoàn xã Cao An; Bí thư chi đoàn thôn Cao Xá


                                                             Cao An, ngày 09  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                            Đã ký
                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Tân
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ VĂN TRẠCH
2. Họ và tên khai sinh: ĐỖ VĂN TRẠCH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/01/1962;                     4. Giới tính : Nam.
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 140157350
    Ngày cấp : 26/07/2006 ; Nơi cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh ;                      11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 10/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp kế toán
   - Học vị: Không                       Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Trồng trọt
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Cao An, Phó thôn Cao Xá
15. Nơi làm việc: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cao An
16. Ngày vào Đảng: 23/05/1998;              Ngày chính thức: 23/05/1999                 Số thẻ đảng viên: 08.001163
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ: 1999 - 2004; 2004-2011
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 6/1998 đến 06/2008
	Phó bí thư chi bộ - Trưởng thôn Cao Xá

	Từ 3/2005 đến 3/2015
	Làm trưởng ban kiểm soát HTX dịch vụ nông nghiệp Cao An

	Từ 3/2015 đến 6/2017
	Làm phó giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Cao An

	Từ 6/2017 đến nay
	Làm phó giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Cao An; Phó thôn Cao Xá


                                                             Cao An, ngày 09  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                            Đã ký
                                                                                                                                                       Đỗ Văn Trạch
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ NHUNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ NHUNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1991;                     4. Giới tính : Nữ

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030191002505
    Ngày cấp : 27/9/2017 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                      11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cao đẳng sự phạm toán - tin
   - Học vị: Không                       Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp

   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công nhân
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: 

15. Nơi làm việc: 
16. Ngày vào Đảng: 15/6/2014;              Ngày chính thức: 15/6/2015                 Số thẻ đảng viên: 08109418
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội phó chi hội nông dân thôn Cao Xá
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 11/2017 tới nay
	Chi hội phó chi hội nông dân thôn Cao xá


                                            Cao An, ngày 09  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                          Đã ký
                                                                                                       Nguyễn Thị Nhung                                                                                                                                                                    
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN CÔNG HOA
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CÔNG HOA
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1953;                   4. Giới tính : Nam
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương .
    Nơi ở hiện nay: thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030005200490
    Ngày cấp : 11/06/2016 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                                           11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 9/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:   Không
   - Học vị: Không                  Học hàm : Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó trưởng thôn Phú An
15. Nơi làm việc: Thôn Phú An 
16. Ngày vào Đảng: 01/04/1982;    Ngày chính thức: 01/04/1983         Số thẻ đảng viên: 08.054487
- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ Phú An
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Hội thanh niên xung phong xã; chi hội nông dân; Hội người cao tuổi; Mặt trận tổ quốc, Hội CCB
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch hội cựu TNXP; Trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú An
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân :  Không.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 01/1971 đến 01/1994
	Thanh niên xung phong đơn vị 217 đoàn 559 bộ đội Hải quân- sĩ quan quân đội.

	Từ 01/1994 đến 12/1994
	Nghỉ hưu tại thôn Phú An, xã Cao An

	Từ 01/1995 đến 12/1998
	Bí thư chi bộ An Hòa; Trưởng thôn Phú An; Phó trưởng công an xã Cao An.

	Từ 12/2008 12/2011
	Bí thư chi bộ An Hòa; Phó ban thanh tra nhân dân xã Cao An

	Từ 01/2012 đến nay
	Phó bí thư chi bộ; Phó trưởng thôn; Trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú An.


                                              Cao An, ngày 09  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                            Đã ký

                                                                                                             Nguyễn Công Hoa                                                                                                                                                                                                                       
                                                               
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THÚY HIỀN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THÚY HIỀN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/6/1971;              4. Giới tính : Nữ.
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. Quê quán: thôn Đỗ Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 141402550
    Ngày cấp :26/7/2006; Nơi cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh ;                       11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp y, chuyên ngành : Điều dưỡng
   - Học vị:  Không                    Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Anh (B)
13. Nghề nghiệp hiện nay: Y
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó trưởng trạm y tế

15. Nơi làm việc: Trạm y tế xã xã Cao An
16. Ngày vào Đảng: 06/12/1997;                Ngày chính thức: 06/12/1998             Số thẻ đảng viên: 08.054451

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội phụ nữ

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  Hội viên
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương vì sự nghiệp dân số
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá :      Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 01/1992 đến 12/1994
	Chuyên trách tiêm chủng mở rộng xã Cao An; Cộng tác viên dân số

	Từ 01/1995 đến 10/2018
	Nhân viên thường trực trạm y tế xã Cao An

	Từ 11/2018 đến nay
	Phó trưởng trạm y tế xã Cao An


                                       Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                    Đã ký
                                                                                                         Nguyễn Thúy Hiền                                                                                                                                                
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HẠ
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HẠ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1976;                4. Giới tính : Nữ
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. Quê quán: xã Cao An , huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Cao Xá, xã Cao An , huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 
    Nơi ở hiện nay: thôn Cao Xá, xã Cao An , huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 141680511
    Ngày cấp : 29/5/2011; Nơi cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh ;                                          11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 9/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:   Không
   - Học vị:  Không                Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị : Không
   - Ngoại ngữ:  Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Trồng trọt
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không
15. Nơi làm việc: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

16. Ngày vào Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể : Hội nông dân;  hội phụ nữ 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Cao Xá

18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá       : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An, nhiệm kỳ 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 02/2011 đến 02/2017
	Ủy viên Ban chấp hành chi hội phụ nữ thôn Cao Xá

	Từ 2/2017 đến 01/2019
	Ủy viên BCH Hội nông dân xã; Chi hội trưởng chi hội dân thôn Cao Xá

	Từ 01/2019 đến nay
	Ủy viên Ban MTTQ xã; Ủy viên BCH hội nông dân xã; Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Cao Xá; Ủy viên BCH chi hội phụ nữ thôn Cao Xá


                                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                           Đã ký
                                                                                                                  Nguyễn Thị Hạ                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN ĐỨC
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ĐỨC
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1960;              4. Giới tính : Nam
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  thôn Đỗ Trung,  xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 142427829
    Ngày cấp : 14/9/2005; Nơi cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh ;                       11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 10/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không
   - Học vị:  Không              Học hàm:    Không
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ:  Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Trồng trọt
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó thôn Đỗ Trung
15. Nơi làm việc: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16. Ngày vào Đảng: 18/9/1985;     Ngày chính thức: 18/12/1986                Số thẻ đảng viên: 08.054478
- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Mặt trận tổ quốc

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đỗ Trung
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:     Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ 1994-1999; 1999-2004; 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 01/1977 đến năm 1980
	Công nhân lái máy kéo tại nông trường Đắc Đoa tỉnh Gia Lai Kom Tum.

	Từ 01/1981 đến 01/1982
	Là xã viên HTX nông nghiệp Cao An; Bảo vệ thôn

	Từ 02/1982 đến 09/1985
	Bộ đội biên giới Quảng Ninh thuộc E189- F 395 Thượng sỹ, trung đội trưởng trung đội vệ binh

	Từ 10/1985 đến 09/1989
	Làm thủy nông vận hành máy bơm đội Quyết Tiến

	Từ 10/1989 đến 09/1991
	 Bí thư chi bộ, đội trưởng sản xuất, thư ký đội Quyết Tiến.

	Từ 09/1991 đến 12/1994
	Đảng ủy viên thuộc Đảng bộ xã Cao An; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Trung nghĩa.

	Từ 12/1994 đến 12/1999
	Là ủy viên ban phụ trách giao thông thủy lợi; Bí thư chi bộ; Trưởng thôn Trung nghĩa.

	Từ 12/1999 đến 6/2019
	Bí thư chi bộ Trung Nghĩa; Trưởng ban công tác mặt trận thôn Trung Nghĩa

	Từ 6/20119 đến nay
	Phó bí thư chi bộ, Phó thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đỗ Trung



                                           Cao An, ngày 11  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                             Đã ký
                                                                                                                  Nguyễn Văn Đức                                                                                                                                      
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TRỌNG THUÂN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TRỌNG THUÂN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1963;                 4. Giới tính : Nam
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

    Nơi ở hiện nay: thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 141132396
    Ngày cấp : 06/06/2014; Nơi cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh ;                         11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 10/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
   - Học vị:  Không                Học hàm: Không   
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Trồng trọt
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không

15. Nơi làm việc: Thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16. Ngày vào Đảng: 05/5/2015             Ngày chính thức: 05/5/2016                     Số thẻ đảng viên: 08111298
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Chi hội nông dân thôn Cao Xá
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
18 Tình trạng sức khỏe:Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 1994-1999; 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016; 2016-2016
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 04/1995 đến 8/1995
	Trưởng thôn Cao Xá, xã Cao An

	Từ 04/1999 đến 04/2011
	Làm Phó trưởng thôn Cao Xá, xã Cao An

	Từ 12/2002 đến 05/2008
	Nhân viên đài truyền thanh xã Cao An

	Từ 05/2008 đến 12/2018
	Làm trưởng đài truyền thanh xã Cao An.



                              Cao An, ngày 11  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                     Đã ký  
                                                                                                       Nguyễn Trọng Thuân                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                       
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN ĐÀM
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ĐÀM
3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1972;                 4. Giới tính : Nam              
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030072002392
    Ngày cấp : 17/02/2017;          Cơ quan cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học hành chính, chuyên ngành : Quản lý Nhà nước
   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

15. Nơi làm việc: Đảng ủy, HĐND xã Cao An
16. Ngày vào Đảng: 03/02/1996;          Ngày chính thức: 03/02/1997               Số thẻ đảng viên: 08001161
- Chức vụ trong Đảng:  Bí thư Đảng ủy xã
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở xã Cao An
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ tháng 02/1992 đến tháng 02/1994
	- Đi bộ đội là chiến sĩ C3 D15 F325

	Từ tháng 10/1994 đến tháng 12/2000
	-Tham gia công tác Đoàn tại địa phương

	 Từ tháng 01/2001 đến tháng 12/2004
	- Bí thư Chi bộ thôn Đỗ Xá;  Theo học lớp Đại học Hành chính

	 Từ tháng 01/2005 đến tháng  6/2011
	- Đảng ủy viên – Văn phòng HĐND-UBND xã Cao An

	 Từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2016.
	- Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch công đoàn xã Cao An

	Từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2020
	- Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch công đoàn xã Cao An

	 Từ tháng 9/2020 đến nay
	- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Cao An


                               Cao An, ngày 09  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                   Đã ký
                                                                                                                                             Nguyễn Văn Đàm                                                                                                                                   
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng:   ĐÀO VĂN CHUY
2. Họ và tên khai sinh: ĐÀO VĂN CHUY

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/11/1966;                 4. Giới tính : Nam                  
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030066003714
    Ngày cấp : 09/7/2018;          Cơ quan cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp nông nghiệp tổng hợp

   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp

   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức xã
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Công chức văn hóa thông tin – thể thao

15. Nơi làm việc: UBND xã Cao An

16. Ngày vào Đảng: 03/02/1995;          Ngày chính thức: 03/02/1996               Số thẻ đảng viên: 08001157
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở xã Cao An; Hội nông dân
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên; Ủy viên BCH Hội nông dân xã
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 1994-1999
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	-Từ 3/1986 đến 6/1989
	- Bộ đội tại ngũ: Đình-E247 tại Vị Xuyên- Hà Giang

	- Từ 7/1990 đến 11/1994
	- Nhân viên đài truyền thanh xã 

	- Từ 12/1994 đến 9/1998
	- Đài trưởng đài truyền thanh xã 

	- Từ 10/1998 đến 12/2016
	- Công chức Lao động TB&XH xã

	- Từ 01/2017 đến nay
	- Công chức văn hóa thông tin- thể thao xã


                               Cao An, ngày 09  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                      Đã ký
                                            Đào Văn Chuy      
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN
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1. Họ và tên thường dùng:   PHẠM HUY GIANG
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM HUY GIANG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1991;                 4. Giới tính : Nam                  

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Khu Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 142569356
    Ngày cấp : 20/5/2013;          Cơ quan cấp: Công an Hải Dương
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học

   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị:Sơ cấp

   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức xã
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

15. Nơi làm việc: UBND xã Cao An

16. Ngày vào Đảng: 12/01/2017;          Ngày chính thức: 12/01/2018              Số thẻ đảng viên: 08116804
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở xã Cao An

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 01/2014 đến 06/2017
	Nhân viên hợp đồng Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Cẩm Giàng

	Từ 09/2018 đến 10/2018
	Nhân viên hợp đồng phòng Nội vụ huyện Cẩm Giàng

	Từ 10/2018 đến 01/2019
	Công chức văn phòng – thống kê tại xã Cao An

	Từ 02/2019 đến nay
	Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Cao An


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                        Đã ký
                                            Phạm Huy Giang
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT
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1. Họ và tên thường dùng:   TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG
2. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1985;                 4. Giới tính : Nữ                  

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

7. Quê quán: xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

8. Nơi đăng ký thường trú:  xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 037185000352
    Ngày cấp : 17/11/2015;          Cơ quan cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học

   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Không

   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức xã
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Công chức Lao động thương binh và xã hội

15. Nơi làm việc: UBND xã Cao An

16. Ngày vào Đảng: Không 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội phụ nữ; Công đoàn cơ sở xã Cao An

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên, Đoàn viên
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 10/2014 đến 11/2019
	Công chức địa chính xây dựng và môi trường làm công tác nông nghiệp xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Định

	Từ 12/2019 đến 8/2020
	Công chức địa chính xây dựng và môi trường làm công tác nông nghiệp xây dựng nông thôn mới xã Cao An

	Từ 9/2020 đến nay
	Công chức Lao động thương binh và xã hội xã Cao An


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                           Đã ký
                                                     Trương Thị Hồng Nhung
	Ảnh

4cm  x 6 cm
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1. Họ và tên thường dùng:   BÙI THỊ HIÊN
2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ HIÊN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/8/1968;                 4. Giới tính : Nữ                  

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 141336343
    Ngày cấp : 29/5/2011;          Cơ quan cấp: Công an Hải Dương
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 7/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: 
15. Nơi làm việc: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giang

16. Ngày vào Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội Liên hiệp phụ nữ

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Tổ trưởng tổ phụ nữ đơn vị An Thuận
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ năm 2006 đến 2016
	Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cao An; Chi hội trưởng chi hội phụ nữ đơn vị An Thuận

	Từ 2016 đến nay
	Tổ trưởng tổ phụ nữ đơn vị An Thuận


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                     Đã ký
                                  Bùi Thị Hiên
	Ảnh

4cm  x 6 cm
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1. Họ và tên thường dùng: LÊ XUÂN CAN
2. Họ và tên khai sinh: LÊ XUÂN CAN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/11/1964;                4. Giới tính : Nam                  
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030064001352
    Ngày cấp : 17/8/2016;          Cơ quan cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 7/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không
   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Công an viên

15. Nơi làm việc: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng
16. Ngày vào Đảng:12/10/1986;          Ngày chính thức:12/10/1987               Số thẻ đảng viên: 08054499
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội hội nông dân
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  Hội viên
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 01/2000 đến 2004
	Bí thư chi bộ Phú Cương

	Từ 01/2015 đến nay
	Công an viên xã Cao An


                               Cao An, ngày 09  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                       Đã ký
                                                                                                                                                Lê Xuân Can 
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐỨC CHÍNH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐỨC CHÍNH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/6/1960;                4. Giới tính : Nam                  

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030060003920
    Ngày cấp : 30/5/2018;          Cơ quan cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 10/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Biên phòng; Đại học Luật Hà Nội
   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Anh (A)
13. Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không
15. Nơi làm việc: 
16. Ngày vào Đảng: 30/5/1985;          Ngày chính thức:30/5/1986               Số thẻ đảng viên: 77083962
   Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội Cựu chiến binh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
18. Tình trạng sức khỏe: B3​
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương chiến công hạng hai; Huy chương quân kỳ quyết thắng
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 9/2013 đến 12/2017
	Chi hội trưởng hội cựu chiến binh thôn Phú An; Chi ủy viên chi bộ Hải Cường

	Từ 01/2018 đến 12/2019
	Làm phó thôn Phú An; Chi ủy viên chi bộ Phú An

	Từ 01/2020 đến nay
	Làm chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Phú An; Chi ủy viên chi bộ Phú An


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                           Đã ký
                                                                                                                                                Nguyễn Đức Chính
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: VŨ VĂN DŨNG
2. Họ và tên khai sinh: VŨ VĂN DŨNG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1960;                4. Giới tính : Nam          
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 140289888
    Ngày cấp : 08/8/2011;          Cơ quan cấp: Công an Hải Dương
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 10/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cao đẳng kỹ thuật hàng không
   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Tiếng Nga
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách xã
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh

15. Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh xã Cao An

16. Ngày vào Đảng: 25/8/1988;          Ngày chính thức:25/8/1989               Số thẻ đảng viên: 77047135

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội Cựu chiến binh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất; Huân chương quân kỳ quyết thắng; Huân chương chiến công hạng nhì; Bằng khen của bộ lao động TB&XH; Bằng khen của Hội CCb Tỉnh
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 8/1978 đến 9/1979
	Học viên A76 tổng cục hàng không Việt Nam

	Từ 9/1979 đến 3/1983
	Học tại Liên xô cũ

	Từ 6/1983 đến 11/1983
	Học quân chính bộ quốc phòng

	Từ 11/1983 đến 9/1994
	Đại úy, công tác tại quân chủng không quân

	Từ 9/1994 đến 8/1995
	Học tại trường sỹ quan chính trị Bắc Ninh

	Từ 09/1995 đến 12/2011
	Thượng tá công tác tại F371 quân chủng phòng không – không quân

	Từ 2016 đến nay
	Làm phó chủ tịch hội Cựu chiến binh xã Cao An


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                      Đã ký
                                                                                                                                                Vũ Văn Dũng
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ LƯỢT
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ LƯỢT

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/5/1970;                4. Giới tính : Nữ                  

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 141887851
    Ngày cấp : 29/5/2011;          Cơ quan cấp: Công an Hải Dương
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp

   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội LHPN xã

15. Nơi làm việc: Hội LHPN xã Cao An

16. Ngày vào Đảng: 08/11/2001;          Ngày chính thức: 08/11/2002               Số thẻ đảng viên: 08054497

   Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội Liên hiệp phụ nữ, Công đoàn cơ sở

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội LHPN xã, Đoàn viên
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 3/1999 đến 3/2007
	Công tác viên dân số - KHHGĐ xã Cao An

	Từ 03/2007 đến 03/2016
	 Phó ban dân số - KHHGĐ; Ủy viên BCH hội LHPN xã Cao An

	Từ 03/2016 đến 02/2018
	Đảng ủy viên; Phó ban dân số- KHHGĐ; Ủy viên BTV, Phó chủ tịch Hội LHPN xã Cao An

	Từ 02/2018 đến nay
	Đảng ủy viên, Chủ tịch hội LHPN xã Cao An


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                       Đã ký
                                                                                                                                                Phạm Thị Lượt
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ THANH TÂN
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ THANH TÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1987;                4. Giới tính : Nữ                  

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 142422757
    Ngày cấp : 23/9/2014;          Cơ quan cấp: Công an Hải Dương
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học chuyên ngành: Việt Nam học

   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Anh (C)
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Công chức Văn phòng – Thống kê

15. Nơi làm việc: UBND xã Cao An

16. Ngày vào Đảng: 18/9/2016;          Ngày chính thức: 18/9/2017               Số thẻ đảng viên: 08116436

   Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên BCH công đoàn
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: UBND huyện tặng giấy khen
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 10/2014 đến 01/2017
	Công chức văn hóa xã hội phụ trách văn hóa thông tin thể thao

	Từ 01/2017 đến 06/2020
	Công chức văn phòng – thống kê

	Từ 06/2020 đến nay
	Đảng ủy viên; Công chức văn phòng – thống kê

	
	


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                       Đã ký
                                                                                                                                           Lê Thị Thanh Tân
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN DƯ
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN DƯ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1962;                4. Giới tính : Nam                

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 140289164
    Ngày cấp : 29/5/2011;          Cơ quan cấp: Công an Hải Dương
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 7/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Sơ cấp bảo vệ thực vật

   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách thôn
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng Ban công tác mặt trận thôn
15. Nơi làm việc: Thôn Đào Xá
16. Ngày vào Đảng: 25/6/1983;          Ngày chính thức: 25/12/1984               Số thẻ đảng viên: 08001135
   Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ Đào Xá
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội nông dân
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Đào Xá
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ 1999-2004; 2011-2016
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 3/1979 đến 11/1983
	Đi bộ đội

	Từ 10/1984 đến 9/1988
	Làm thư ký đội sản xuất

	Từ 11/1996 đến 12/2003
	Làm bí thư chi bộ Quyết trí; Cán bộ dịch vụ HTX nông nghiệp

	Từ 5/2008 đến 5/2013
	Làm trưởng thôn Đào Xá; Chi ủy viên

	Từ 11/2019 đến nay
	Phó bí thư chi bộ; Phó thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đào Xá


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                    Đã ký
                                                                                                                                              Nguyễn Văn Dư
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ LỤA
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ LỤA
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1974;                4. Giới tính : Nữ                

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030174001269
    Ngày cấp : 20/6/2016;          Cơ quan cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 7/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không

   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công nhân
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: 
15. Nơi làm việc: 

16. Ngày vào Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội phụ nữ

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên BCH hội LHPN xã; Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đào Xá
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 03/2006 đến 3/2011
	Chi hội phó chi hội phụ nữ đơn vị Quyết thành

	Từ 03/2011 đến nay
	Làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đào Xá


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                      Đã ký
                                                                                                                                              Nguyễn Thị Lụa
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐỨC MẠNH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐỨC MẠNH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/9/1973;                4. Giới tính : Nam            
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030173000962
    Ngày cấp : 15/4/2016;          Cơ quan cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học - Chuyên ngành:  Luật
   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Anh (A)
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND xã

15. Nơi làm việc: UBND xã Cao An
16. Ngày vào Đảng: 27/5/1996;          Ngày chính thức: 27/5/1997               Số thẻ đảng viên: 08054527
   Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: UBND huyện tặng giấy khen
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ :2004 – 2011, 2011-2016, 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 9/1991 đến 8/1993
	 Nhập ngũ tại E219 – Quân đoàn II

	Từ 10/1993 đến 1998 
	Nhân viên đài truyền thanh xã Cao An

	Từ 1999 đến 01/2000
	Đài trưởng đài truyền thanh xã Cao An

	Từ 02/2000 đến 12/2000
	Trưởng ban văn hóa xã Cao An

	Từ 01/2021 đến 05/2004
	Ủy viên UBND xã; Trưởng ban văn hóa xã Cao An

	Từ 6/2004 đến 5/2011
	Đảng ủy viên; Cán bộ văn hóa xã Cao An

	Từ 6/2011 đến 02/2015
	Đảng ủy viên; Phó chủ tịch UBND xã Cao An

	Từ 03/2015 đến nay
	Đảng ủy viên; Chủ tịch UBND xã Cao An


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                         Đã ký
                                                                                                                                              Nguyễn Đức Mạnh
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN NGUYỆN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN NGUYỆN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1965;                4. Giới tính : Nam                

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 030065005950
    Ngày cấp : 10/4/2020;          Cơ quan cấp: Cục cảnh sát
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp nông nghiệp

   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách xã
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng ban kiểm soát

15. Nơi làm việc: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cao An
16. Ngày vào Đảng: 02/8/2002;          Ngày chính thức: 02/8/2009               Số thẻ đảng viên: 08054561
   Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên chi bộ Đỗ Trung
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội nông dân

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch hội nông dân xã
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 12/2004 đến 12/2006
	Chi ủy viên chi bộ Đỗ Xá

	Từ 12/2006 đến 6/2010
	Bí thư chi bộ Đỗ Xá

	Từ 7/2010 đến 7/2015
	Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ Đỗ Xá

	Từ 03/2011 đến 3/2016
	Phó chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp

	Từ 11/2017 đến 6/2019
	Bí thư chi bộ Đỗ Xá, Trưởng ban kiểm soát HTX dịch vụ nông nghiệp

	Từ 7/2019 đến nay
	Trưởng ban kiểm soát HTX dịch vụ nông nghiệp, Phó chủ tịch hội nông dân


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                        Đã ký       
                                                                                                                                              Nguyễn Văn Nguyện
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ NHÂN
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ NHÂN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/6/1968;                4. Giới tính : Nữ               

5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Cao xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: ThônCao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 141252703
    Ngày cấp : 06/6/2014;          Cơ quan cấp: Công an Hải Dương
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 7/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không

   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: 
15. Nơi làm việc: Thôn Cao Xá, xã Cao An

16. Ngày vào Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Hội phụ nữ

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên BCH hội LHPN xã; Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Cao Xá

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 3/1993 đến 01/1995
	Chi hội phó chi hội phụ nữ đơn vị Cao Thắng

	Từ 02/1995 đến 01/2011
	Ủy viên BCH hội LHPN xã  Cao An, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ đơn vị Cao Thắng

	Từ 01/2011 đến nay
	Ủy viên BCH họi LHPN xã Cao An, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Cao Xá


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021
                                                                                                                                                      Đã ký
                                                                                                                                              Phạm Thị Nhân
	Ảnh

4cm  x 6 cm

	                               TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAO AN

NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ VĂN SƠN
2. Họ và tên khai sinh: ĐỖ VĂN SƠN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/4/1958;                4. Giới tính : Nam            
5. Quốc tịch:Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Cao xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
    Nơi ở hiện nay: ThônCao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 142805420
    Ngày cấp : 30/6/2012;          Cơ quan cấp: Công an Hải Dương
10. Dân tộc: Kinh ;                   11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 10/10
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không

   - Học vị: Không                  Học hàm: .Không

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay:Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch hội Cựu chiến binh

15. Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh xã Cao An

16. Ngày vào Đảng: 06/6/1994             Ngày chính thức: 06/6/1995             Số thẻ đảng: 770802236

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương chiến công; Huy chương quân kỳ quyết thắng; Huy chương chiến sỹ vẻ vang; Huân chương hữu nghị Lào + chiến sỹ thi đua toàn quân
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cao An nhiệm kỳ 2016-2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 12/1977 đến 02/1980
	Học nghề trường công nhân kỹ thuật thuộc Tổng cục kỹ thuật Bộ quốc phòng.

	Từ 03/1980 đến 06/1981
	Thợ điện ô tô nhà máy Z157 Tổng cục kỹ thuật Bộ quốc phòng

	Từ 07/1981 đến 8/1987
	Chuyên gia quân sự đoàn 7701 Lào

	Từ 09/1987 đến 7/1998
	Công nhân viên Quốc phòng, chủ tịch công đoàn phân xưởng 1 Z157 – Cục xe máy

	Từ 8/1998 đến 11/2009
	Trung uý – Thiếu tá, Chủ tịch công đoàn phân xưởng 1 Cục xe máy Tổng cục kỹ thuật.

	Từ 10/2011 đến 12/2015
	Bí thư chi bộ thôn Cao Xá –  Đảng bộ xã Cao An.

	Từ 01/2016 đến 11/2017
	Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Cao An, bí thư chi bộ thôn Cao Xá

	Từ 11/2017 đến 01/2020
	Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Cao An

	Từ 01/2020 đến nay
	Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Cao An, bí thư chi bộ Cao Xá


                               Cao An, ngày 10  tháng 03 năm 2021

                                                                                                                                                              Đã ký
                                                                                                                                                         Đỗ Văn Sơn
PAGE  

